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Tôi xin trân trọng cảm ơn: Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, 

Khoa Y tế công cộng Trƣờng Đại học Y - Dƣợc Thái Nguyên đã tận tình giúp 

đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể giáo viên các Khoa, Bộ môn của Trƣờng 
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PGS.TS Hoàng Hà đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian 

nghiên cứu và hoàn thành Luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, Ban 

chủ nhiệm Chƣơng trình Phòng chống lao Quốc gia, Trung tâm Phát triển 

sức khỏe cộng đồng - CCHD, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ 

viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã luôn tạo điều kiện 

thuận lợi để tôi học tập và nghiên cứu.  

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm y tế, Ban Giám 
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Lƣơng, Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho tôi thu thập số liệu nghiên cứu để hoàn thành Luận án. 

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới: Gia đình, đồng nghiệp, bạn 

bè là những ngƣời luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong suốt 

quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ trong công việc và cuộc sống. 

 Tác giả 

 

       

   Nguyễn Trƣờng Giang  
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Chữ viết tắt 

 

Chữ đầy đủ 

AFB Acide Fast Bacilli (Vi khuẩn kháng a xít) 

NB Ngƣời bệnh 

BKLN 

BPTG 

Bệnh không lây nhiễm 

Bệnh phổi thƣờng gặp 

BVL&BP Bệnh viện Lao & Bệnh phổi 

CBYT Cán bộ y tế 

CLB Câu lạc bộ  

COPD Chronic Obstruction Pulmonary Disease  

(Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) 

Cs 

CSSK 

CSSKBĐ 

CTCL 

Cộng sự 

Chăm sóc sức khỏe 

Chăm sóc sức khỏe ban đầu 

Chƣơng trình chống lao 

CTCLQG Chƣơng trình chống lao quốc gia 

DOTS Directly Observed Treatment Short course  

(Điều trị ngắn ngày có giám sát trực tiếp) 

GOLD Global Initiative for Obstructive Lung Disease  

(Sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn) 

GINA Global Initiative for Asthma (Sáng kiến toàn cầu về hen) 

HIV/AIDS 

 

Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immunodificiency 

Symdrom  (Vi rút gây ra suy giảm miễn dịch ở người/ Hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) 

HPQ Hen phế quản  

KAP Knowledge Attitude Practical (Kiến thức thái độ thực hành) 



KAS Knowledge Attitude Skill (Kiến thức thái độ kỹ năng) 

NVYTTB 

PAL 

Nhân viên Y tế thôn bản 

Practical Approach to Lung Health (Phương pháp tiếp cận 

thực tế đối với sức khỏe phổi) 

PHCNHH 

TLN 

TT-GDSK 

Phục hồi chức năng hô hấp 

Thảo luận nhóm 

Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 

TTYT Trung tâm y tế  

TYT 

USAID 

 

Trạm y tế  

United States Agency for International Development 

(Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) 

WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới) 
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